
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN HƯNG 
 

Số:               /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến Hưng,  ngày      tháng     năm 2026 

               

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử  

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HƯNG  

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 ngày 
24/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 của Quốc hội về 

việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 17/12/2025 của Ủy ban bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiến Hưng về việc ấn định và công bố số đơn vị 

bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm 
kỳ 2026-2031;  

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Ủy 

ban nhân dân xã Kiến Hưng về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, 
trên địa bàn xã Kiến Hưng; 

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 15 Tổ bầu cử tại 15 khu vực bỏ phiếu, bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại 

khoản 2, Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 

83/2025/QH15. 
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- Tổ bầu cử có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên trong Tổ bầu cử. 

- Tổ bầu cử có con dấu riêng để hoạt động.  

- Địa điểm làm việc của các Tổ bầu cử đặt tại Nhà văn hóa các thôn trên địa 

bàn xã.  

- Tổ bầu cử tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Giao Phòng Văn hóa - Xã hội là Cơ quan thường trực, có nhiệm vụ theo 

dõi, tổng hợp, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Tổ bầu cử, 

hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân 

dân các cấp theo luật định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; 

Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

các tổ chức phụ trách bầu cử tại xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Sở Nội vụ; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQ Việt Nam xã; 

- UBBC xã; 

- Các cơ sở thôn; 

- Lưu: VT, UBBC xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Định 
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DANH SÁCH 15 TỔ BẦU CỬ TẠI 15 KHU VỰC BỎ PHIẾU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày    /01/2026  

của UBND xã Kiến Hưng) 

 

1. Tổ bầu cử số 01 (khu vực bỏ phiếu 01, thôn Kim Sơn) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Nguyễn Thị Hương Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy Tổ trưởng 

2 Nguyễn Hữu Long Bí thư chi bộ thôn Kim Sơn Tổ phó 

3 Vũ Văn Dương Chuyên viên VP HĐND và UBND Thư ký 

4 Vũ Kim Thao Ủy viên UBKT Đảng ủy Thành viên 

5 Nguyễn Phú Tần Chuyên viên Trung tâm PVHC công Thành viên 

6 Đỗ Thị Hòa Viên chức Trung tâm DVSN công Thành viên 

7 Đinh Văn Tuyến Trưởng Ban CTMT thôn Kim Sơn Thành viên 

8 Nguyễn Duy Hai Chi ủy viên chi bộ thôn Kim Sơn Thành viên 

9 Nguyễn Hữu Cấp Phó Trưởng thôn Kim Sơn Thành viên 

10 Đoàn Thị Mai Đảng viên chi bộ thôn Kim Sơn Thành viên 

11 Phạm Kiều Chinh Bí thư chi đoàn thôn Kim Sơn Thành viên 

12 Nguyễn Thị Ngần Kế toán Tổ dịch vụ thôn Kim Sơn Thành viên 

13 Đoàn Thị Hiên Chi hội Nông dân Kim Sơn Thành viên 

14 Nguyễn Xuân Thắng Đảng viên chi bộ thôn Kim Sơn Thành viên 

15 Đinh Văn Khỏe Đảng viên chi bộ thôn Kim Sơn Thành viên 

16 Đoàn Đắc Hưng Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

17 Đoàn Thị Hường Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

18 Hoàng Đức Bình Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

19 Nguyễn Thị Thưa Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

20 Trần Thị Hà Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

21 Đoàn Thị Chuẩn Đại diện cử tri thôn Kim Sơn Thành viên 
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2. Tổ bầu cử số 02 (khu vực bỏ phiếu 02, thôn Đa Ngư) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Trần Thị Đào Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, 

Bí thư Đoàn Thanh niên  
Tổ trưởng 

2 Nguyễn Đắc Thương Bí thư chi bộ thôn Đa Ngư Tổ phó 

3 Đoàn Thị Thùy Linh Kế toán Văn phòng Đảng ủy Thư ký 

4 Vũ Kim Trung Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã 
Thành viên 

5 Nguyễn Xuân Thuấn Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thành viên 

6 Ngô Quang Hải Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Thành viên 

7 Nguyễn Thị Sang Trưởng thôn Đa Ngư Thành viên 

8 Nguyễn Thị Huyên Phụ trách Ban CTMT thôn Đa Ngư Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ngành Phó Trưởng thôn Đa Ngư Thành viên 

10 Nguyễn Đức Vương Chi hội CCB thôn Đa Ngư Thành viên 

11 Nguyễn Thị Ngào Chi hội Phụ nữ thôn Đa Ngư Thành viên 

12 Vũ Thị Thanh Chi hội Người cao tuổi thôn Đa Ngư Thành viên 

13 Tô Thị Hương Chi ủy viên chi bộ thôn Đa Ngư Thành viên 

14 Nguyễn Thị Hanh Chi hội Nông dân thôn Đa Ngư Thành viên 

15 Nguyễn Đắc Thăng Ban công tác Mặt trận thôn Đa Ngư Thành viên 

16 Nguyễn Thị Hầng Ban công tác Mặt trận thôn Đa Ngư Thành viên 

17 Nguyễn Thị Thu Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

18 Nguyễn Thị Dung Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

19 Kiều Thị Mai Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

20 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

21 Nguyễn Văn Tân Đại diện cử tri thôn Đa Ngư Thành viên 
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3. Tổ bầu cử số 03 (khu vực bỏ phiếu 03, thôn Kỳ Sơn) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Lê Thị Thanh Huyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tổ trưởng 

2 Vũ Bá Quyết Bí thư chi bộ Kỳ Sơn Tổ phó 

3 Phạm Thị Trầm Chuyên viên Trung tâm PVHC công Thư ký 

4 Đặng Thị Thơm Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành viên 

5 Nguyễn Văn Long Trợ lý Ban chỉ huy Quân sự xã Thành viên 

6 Vũ Trọng Tuyến Trưởng thôn Kỳ Sơn Thành viên 

7 Phạm Văn Hải Trưởng Ban CTMT thôn Kỳ Sơn Thành viên 

8 Trịnh Thị Mười Phó Trưởng thôn Kỳ Sơn Thành viên 

9 Phạm Thị Đác Chi hội Người cao tuổi thôn Kỳ Sơn Thành viên 

10 Phạm Hồng Tuân Chi hội CCB thôn Kỳ Sơn Thành viên 

11 Phùng Thị Bên Chi hội Phụ nữ thôn Kỳ Sơn Thành viên 

12 Phạm Thị Tân Chi hội Phụ nữ thôn Kỳ Sơn Thành viên 

13 Vũ Thị Loan Chi hội Nông dân thôn Kỳ Sơn Thành viên 

14 Phạm Thị Tơ Tổ trưởng Tổ dịch vụ thôn Kỳ Sơn Thành viên 

15 Nguyễn Thị Liên Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

16 Nguyễn Thị Sâm Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

17 Đào Thị Kim Anh Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

18 Phạm Thị Lộc Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

19 Bùi Thị Thuỳ Dương Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

20 Phạm Thị Lan Anh Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

21 Đỗ Thị Hương Đại diện cử tri thôn Kỳ Sơn Thành viên 
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4. Tổ bầu cử số 04 (khu vực bỏ phiếu 04, thôn Ngọc Tỉnh) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Mạc Như Cường Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã 
Tổ trưởng 

2 Nguyễn Hải Hẹn Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT thôn 

Ngọc Tỉnh 
Tổ phó 

3 Phạm Thị Thanh Toàn Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Thư ký 

4 Vũ Xuân Duy Chuyên viên Trung tâm PVHC công Thành viên 

5 Vũ Văn Lương Chuyên viên Phòng Kinh tế Thành viên 

6 Đỗ Thị Thêm Viên chức Trung tâm DVSN công Thành viên 

7 Nguyễn Bá Gan Trưởng thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

8 Nguyễn Bá Quân Chi hội CCB thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

9 Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

10 Nguyễn Thị Thao Chi hội Nông dân thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

11 Nguyễn Thị Hiên Chi hội Người cao tuổi thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

12 Bùi Thị Ngọc Bí thư Chi đoàn thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

13 Nguyễn Thị Dương Phó Bí thư Chi đoàn thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

14 Vũ Thị Tự Cán bộ hưu trí thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

15 Nguyễn Thị Hương Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 

16 Đặng Thị Nga Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

17 Phạm Hồng My Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

18 Nguyễn Thị Thoan Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

19 Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

20 Ngô Thị Thu Hương Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

21 Nguyễn Bá Sỹ Đại diện cử tri thôn Ngọc Tỉnh Thành viên 
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5. Tổ bầu cử số 05 (khu vực bỏ phiếu 05, thôn Cao Bộ) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Vũ Huy Ba Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Nông dân 
Tổ trưởng 

2 Đào Thị Nơi Bí thư chi bộ thôn Cao Bộ Tổ phó 

3 Vũ Quốc Tiến Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký 

4 Cao Thị Tâm Chuyên viên Trung tâm PVHC công Thành viên 

5 Đào Văn Khiển Viên chức Trung tâm DVSN công Thành viên 

6 Lưu Đình Sùng Trưởng Ban CTMT thôn Cao Bộ Thành viên 

7 Đỗ Hữu Định Phó Trưởng thôn Cao Bộ Thành viên 

8 Dương Thị Hanh Chi hội Người cao tuổi thôn Cao Bộ Thành viên 

9 Vũ Hữu Hốt Chi hội CCB thôn Cao Bộ Thành viên 

10 Đỗ Thị Xuân Chi hội Phụ nữ thôn Cao Bộ Thành viên 

11 Hoàng Thị Én Chi hội Nông dân thôn Cao Bộ Thành viên 

12 Bùi Thị Thu Quỳnh Bí thư chi đoàn thôn Cao Bộ Thành viên 

13 Nguyễn Thị Thuyết Cán bộ hưu trí thôn Cao Bộ Thành viên 

14 Hoàng Thị Điểm Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

15 Hoàng Thị Tươi Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

16 Bùi Thế Khương Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

17 Ngô Thị Duyên Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

18 Bùi Thế Hùng Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

19 Đinh Hồng Nhung Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

20 Đào Đức Khởi Đại diện cử tri thôn Cao Bộ Thành viên 

21 Đoàn Thị Huyền Đại diện cử tri thôn Cao Bộ Thành viên 
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6. Tổ bầu cử số 06 (khu vực bỏ phiếu 06, thôn Nhân Trai) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Vũ Duy Duẩn Giám đốc Trung tâm DVSN công Tổ trưởng 

2 Bùi Đình Khoản Bí thư chi bộ thôn Nhân Trai Tổ phó 

3 Vũ Thị Yến Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Thư ký 

4 Nguyễn Duy Chắc Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội CCB 
Thành viên 

5 Phạm Đình An Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thành viên 

6 Nguyễn Văn Hiệu Trưởng thôn Nhân Trai Thành viên 

7 Bùi Hữu Tuấn Trưởng Ban CTMT thôn Nhân Trai Thành viên 

8 Bùi Hữu Tân Chi ủy viên chi bộ thôn Nhân Trai Thành viên 

9 Vũ Thị Chiên Chi hội Phụ nữ thôn Nhân Trai Thành viên 

10 Bùi Quang Nhớ Cán bộ thu cơ sở thôn Nhân Trai Thành viên 

11 Bùi Quang Hậu Chi hội Người cao tuổi thôn Nhân Trai Thành viên 

12 Bùi Quang Thúy Chi hội CCB thôn Nhân Trai Thành viên 

13 Đỗ Thị Bốn Chi hội Nông dân thôn Nhân Trai Thành viên 

14 Bùi Thị Chi Bí thư chi đoàn thôn Nhân Trai Thành viên 

15 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

16 Bùi Thị Thanh Tuyên Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

17 Nguyễn Thị Hường Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

18 Đặng Thị Thương Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

19 Bùi Văn Thạo Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

20 Bùi Thanh Bình Đại diện cử tri thôn Nhân Trai Thành viên 

21 Cao Thị Tuyết Đại diện cử tri thôn Nhân Trai Thành viên 
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7. Tổ bầu cử số 07 (khu vực bỏ phiếu 07, thôn 5) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Lê Thị Ngọc Bách Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tổ trưởng 

2 Cao Hữu Pháo Bí thư chi bộ thôn 5 Tổ phó 

3 Phạm Văn Khiển Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký 

4 Ngô Văn Thường Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã Thành viên 

5 Cao Thị Phượng Trưởng thôn 5 Thành viên 

6 Cao Hữu Cống Trưởng ban CTMT thôn 5 Thành viên 

7 Đỗ Hữu Đức Phó Trưởng thôn 5 Thành viên 

8 Cao Hữu Quyết Đảng viên chi bộ thôn 5 Thành viên 

9 Vũ Thị Hảo Chi hội Phụ nữ thôn 5 Thành viên 

10 Cao Hữu Thành Bí thư chi đoàn thôn 5 Thành viên 

11 Cao Thị Nhường Chi hội Người cao tuổi thôn 5 Thành viên 

12 Cao Hữu Ớt Chi hội CCB thôn 5 Thành viên 

13 Phạm Thị Tuý Cán bộ dân số thôn 5 Thành viên 

14 Vũ Thị Là Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

15 Nguyễn Thị Mai Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

16 Nguyễn Thị Xinh Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

17 Cao Đức Vượng Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

18 Cao Thị Phương Thảo Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

19 Đồng Thị Hằng Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

20 Ngô Thị An Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

21 Vũ Thị Nga Đại diện cử tri thôn 5 Thành viên 
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8. Tổ bầu cử số 08 (khu vực bỏ phiếu 08, thôn Ngọc Liễn) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Vũ Thị Phượng Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Phụ nữ 
Tổ trưởng 

2 Đỗ Xuân Hả Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Liễn  Tổ phó 

3 Cao Đức Định Chuyên viên VP HĐND&UBND Thư ký 

4 Cao Đức Hải Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Thành viên 

5 Cao Đức Hiệt Trưởng thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

6 Cao Đức Bẩy Trưởng ban CTMT thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

7 Cao Hữu Chữa Chi ủy viên chi bộ thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

8 Cao Đức Muỗn Chi ủy viên chi bộ thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

9 Cao Văn Hoài Chi hội Người cao tuổi thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

10 Đỗ Xuân Vụ Chi hội CCB thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

11 Vũ Thị Công Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

12 Cao Đức Thọ Chi hội Nông dân thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

13 Cao Quang Hưng Bí thư chi đoàn thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

14 Cao Thị Duyên Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

15 Cao Thị Hiên Chi hội Phụ nữ thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

16 Ngô Thị Hồng Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

17 Nguyễn Thị Liễu Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

18 Lưu Thị Mai Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

19 Hoàng Thị Oanh Giáo viên trường Tiểu học Đại Hà Thành viên 

20 Cao Hữu Thau Đại diện cử tri thôn Ngọc Liễn  Thành viên 

21 Phạm Thị Vương Đại diện cử tri thôn Ngọc Liễn  Thành viên 
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9. Tổ bầu cử số 09 (khu vực bỏ phiếu 09, thôn Cao Tiến) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Phạm Ngọc Long Trưởng Phòng Kinh tế Tổ trưởng 

2 Vũ Đình Năm Bí thư chi bộ thôn Cao Tiến Tổ phó 

3 Đào Thị Lệ Quyên Chuyên viên VP HĐND&UBND Thư ký 

4 Phạm Thị Liễu Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND Thành viên 

5 Vũ Duy Toa Trưởng thôn Cao Tiến Thành viên 

6 Bùi Thị Đạt Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thành viên 

7 Vũ Đức Đân Chi hội CCB thôn Cao Tiến Thành viên 

8 Vũ Đình Sang Chi ủy viên Chi bộ thôn Cao Tiến Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ngân Chi hội Phụ nữ thôn Cao Tiến Thành viên 

10 Bùi Quang Lộc Bí thư chi đoàn thôn Cao Tiến Thành viên 

11 Cao Thị Hương Chi hội Nông dân thôn Cao Tiến Thành viên 

12 Nguyễn Thị Lư Chi hội Phụ nữ thôn Cao Tiến Thành viên 

13 Vũ Đình Hăng Chi hội Người cao tuổi thôn Cao Tiến Thành viên 

14 Bùi Quang Loa Chi hội CCB thôn Cao Tiến Thành viên 

15 Ngô Văn Vương Thành viên Ban CTMT thôn Cao Tiến Thành viên 

16 Lưu Thị Hường Cán bộ dân số Chi bộ thôn Cao Tiến Thành viên 

17 Phạm Thị Quyên Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

18 Bùi Thị Thanh Tuyên Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

19 Bùi Hữu Phúc Giáo viên trường THCS Đại Hà Thành viên 

20 Cao Hữu Đạt Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

21 Bùi Quang Quảng Đại diện cử tri thôn Cao Tiến Thành viên 
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10. Tổ bầu cử số 10 (khu vực bỏ phiếu 10, thôn Hòa Nhất) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Phạm Hùng Thắng Chánh VP HĐND&UBND xã Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thị Thoàn Bí thư chi bộ thôn Hòa Nhất Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Mạnh Chuyên viên VP HĐND & UBND Thư ký 

4 Mạc Như Nghiệp Trưởng thôn Hòa Nhất Thành viên 

5 Vũ Ngọc Đủ Trưởng Ban CTMT thôn Hòa Nhất Thành viên 

6 Mạc Thị Tình Chi hội Nông dân thôn Hòa Nhất Thành viên 

7 Mạc Thị Nghiên Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Nhất Thành viên 

8 Phan Thị Oanh Chi hội Người cao tuổi thôn Hòa Nhất Thành viên 

9 Phan Viết Nhì Chi hội CCB thôn Hòa Nhất Thành viên 

10 Đặng Thị Bích Ngọc Bí thư chi đoàn thôn Hòa Nhất Thành viên 

11 Vũ Tuấn Hạnh Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

12 Vũ Thị Thuý Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

13 Nguyễn Thị Lương Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

14 Vũ Thị Thúy Liễu Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

15 Vũ Thị Hải Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

16 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

17 Vũ Thị Thuỳ Dương Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

18 Vũ Thị Hồng Nhung Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

19 Vũ Thị Sim Đại diện cử tri thôn Hòa Nhất Thành viên 

20 Nguyễn Khắc Miền Đại diện cử tri thôn Hòa Nhất Thành viên 

21 Vũ Duy Hải Đại diện cử tri thôn Hòa Nhất Thành viên 
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11. Tổ bầu cử số 11 (khu vực bỏ phiếu 11, thôn Tiền Anh) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Nguyễn Văn Ước Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Vặn Bí thư chi bộ thôn Tiền Anh Tổ phó 

3 Vũ Duy Hoạch Trưởng Ban CTMT thôn Tiền Anh Thư ký 

4 Vũ Thanh Nghị Chuyên viên UBKT Đảng ủy Thành viên 

5 Vũ Tuấn Tấn Chuyên viên VP HĐND & UBND Thành viên 

6 Vũ Thị An Chuyên viên VP HĐND & UBND Thành viên 

7 Vũ Quốc Tứ Trưởng thôn thôn Tiền Anh Thành viên 

8 Vũ Thọ Vinh Phó Trưởng thôn thôn Tiền Anh Thành viên 

9 Vũ Kim Lập Chi hội Nông dân thôn Tiền Anh Thành viên 

10 Vũ Thọ Việt Chi hội Nông dân thôn Tiền Anh Thành viên 

11 Vũ Thị Ngãi Chi hội Phụ nữ thôn Tiền Anh Thành viên 

12 Vũ Thị Duyền Chi hội phụ nữ thôn Tiền Anh Thành viên 

13 Hoàng Thị Linh Chi hội NCT thôn Tiền Anh Thành viên 

14 Mạc Thị Luyến Cán bộ dân số thôn Tiền Anh Thành viên 

15 Đào Thị Liễu Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

16 Dương Thị Thuý Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

17 Vũ Thọ Sóng Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

18 Vũ Duy Hưng Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

19 Vũ Thị Soát Đại diện cử tri thôn Tiền Anh Thành viên 

20 Nguyễn Văn Thiệp Đại diện cử tri thôn Tiền Anh Thành viên 

21 Nguyễn Thị Hiền Đại diện cử tri thôn Tiền Anh Thành viên 
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12. Tổ bầu cử số 12 (khu vực bỏ phiếu 12, thôn Đồng Rồi) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Phạm Đức Tô Giám đốc Trung tâm PVHC công Tổ trưởng 

2 Bùi Đức Thắng Trưởng thôn Đồng Rồi Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Hiến Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Thư ký 

4 Phạm Đức Cường Chuyên viên phòng Kinh tế Thành viên 

5 Bùi Văn Thính Phó Bí thư chi bộ thôn Đồng Rồi Thành viên 

6 Mạc Thị Toan Phó Trưởng thôn Đồng Rồi Thành viên 

7 Bùi Hữu Thảnh Trưởng Ban CTMT thôn Đồng Rồi Thành viên 

8 Vũ Thị Nga Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Rồi Thành viên 

9 Phạm Văn Tuyến Chi hội Nông dân thôn Đồng Rồi Thành viên 

10 Phạm Văn Vĩnh Chi hội Người cao tuổi                 

thôn Đồng Rồi 
Thành viên 

11 Phạm Thị Phương Bí thư chi đoàn thôn Đồng Rồi Thành viên 

12 Nguyễn Thị Hoài Thành viên Ban CTMT                

thôn Đồng Rồi 
Thành viên 

13 Nguyễn Thị Huyền  Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

14 Vũ Thị Dung Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

15 Phạm Thị Thu Hoài Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

16 Mạc Thị Hải Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

17 Vũ Thị Huế Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

18 Dương Đức Điềm Đại diện cử tri thôn Đồng Rồi Thành viên 

19 Đào Thị Tươi Đại diện cử tri thôn Đồng Rồi Thành viên 

20 Phạm Thị An Đại diện cử tri thôn Đồng Rồi Thành viên 

21 Phạm Thị Nhỡ Đại diện cử tri thôn Đồng Rồi Thành viên 
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13. Tổ bầu cử số 13 (khu vực bỏ phiếu 13, thôn Đại Thắng) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Nguyễn Văn Thiệm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, 

HĐND xã 
Tổ trưởng 

2 Vũ Đình Nam Bí thư chi bộ thôn Đại Thắng Tổ phó 

3 Nguyễn Quang Minh Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký 

4 Vũ Duy Tĩnh Chuyên viên VP HĐND & UBND Thành viên 

5 Mạc Như Đô Trưởng thôn thôn Đại Thắng Thành viên 

6 Mạc Đăng Sỹ Trưởng Ban CTMT thôn Đại Thắng Thành viên 

7 Mạc Như Thủy Chi uỷ viên chi bộ thôn Đại Thắng Thành viên 

8 Vũ Thị Yến Chi hội CTĐ thôn Đại Thắng Thành viên 

9 Nguyễn Văn Oánh Chi hội CCB thôn Đại Thắng Thành viên 

10 Nguyễn Khắc Bình Chi hội Nông dân thôn Đại Thắng Thành viên 

11 Vũ Quốc xung Chi hội CCB thôn Đại Thắng Thành viên 

12 Lưu Hoài Thương Bí thư chi đoàn thôn Đại Thắng Thành viên 

13 Nguyễn Thị Luyến Chi hội Phụ nữ thôn Đại Thắng Thành viên 

14 Trần Thị Thủy Chi hội Phụ nữ thôn Đại Thắng Thành viên 

15 Vũ Thị Quen Chi hội NCT thôn Đại Thắng Thành viên 

16 Vũ Thị Anh Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

17 Vũ Thị Diệu Hằng Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

18 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

19 Vũ Đình Tùng Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

20 Nguyễn Quang Thắng Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

21 Trần Quang Tươi Đại diện cử tri thôn Đại Thắng Thành viên 
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14. Tổ bầu cử số 14 (khu vực bỏ phiếu 14, thôn Đương Thắng) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Nguyễn Thị Thúy Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Tổ trưởng 

2 Lê Công Chiến Bí thư chi bộ thôn Đương Thắng Tổ phó 

3 Vũ Thị Năm  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thư ký 

4 Vũ Thọ Huy Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thành viên 

5 Đỗ Thị Vinh Chuyên viên VP HĐND & UBND  Thành viên 

6 Vũ Kim Khanh Trưởng thôn Đương Thắng Thành viên 

7 Vũ Thọ Toàn Trưởng Ban CTMT thôn Đương Thắng Thành viên 

8 Vũ Thọ Tiếm Chi hội CCB thôn Đương Thắng Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ánh Chi hội Nông dân thôn Đương Thắng Thành viên 

10 Vũ Duy Khánh Chi hội Nông dân thôn Đương Thắng Thành viên 

11 Vũ Duy Nhấn Phó Trưởng thôn Đương Thắng Thành viên 

12 Vũ Duy Tiệp Cán bộ thu thôn Đương Thắng Thành viên 

13 Phạm Thị Lán Đại diện cử tri thôn Đương Thắng Thành viên 

14 Vũ Thị Năm Chi hội Phụ nữ thôn Đương Thắng Thành viên 

15 Vũ Tuấn Dương Giáo viên trường THCS Tân Trào Thành viên 

16 Nguyễn Minh Thông Giáo viên trường THCS Ngũ Đoan Thành viên 

17 Vũ Thị Liên Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

18 Vũ Thị Biên Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

19 Mạc Thị Biển Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

20 Trần Thị Phượng Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

21 Nguyễn Thị Đu Đại diện cử tri thôn Đương Thắng Thành viên 
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15. Tổ bầu cử số 15 (khu vực bỏ phiếu 15, thôn Trúc) 

 

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ  

1 Vũ Duy Cương Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổ trưởng 

2 Vũ Kim Tố Bí thư chi bộ thôn Trúc Tổ phó 

3 Lưu Thị Thơm Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký 

4 Vũ Thị Quỳnh Trang Viên chức Trung tâm DVSN công Thành viên 

5 Vũ Duy Bình Trưởng thôn Trúc Thành viên 

6 Mạc Thị Lanh Trưởng Ban CTMT thôn Trúc Thành viên 

7 Mạc Như Suya Phó Trưởng thôn Trúc Thành viên 

8 Vũ Thị Dinh Chi hội Phụ nữ thôn Trúc Thành viên 

9 Phan Viết Long Chi hội CCB thôn Trúc Thành viên 

10 Nguyễn Khắc Nam Chi hội Nông dân thôn Trúc Thành viên 

11 Vũ Kim Nhăng Chi hội Người cao tuổi thôn Trúc Thành viên 

12 Đoàn Thị Phương Bí thư chi đoàn thôn Trúc Thành viên 

13 Nguyễn Thị Dung Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

14 Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

15 Vũ Thị Lý Giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan Thành viên 

16 Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên 
Giáo viên trường Tiểu học Tân Trào Thành viên 

17 Vũ Duy Đủ Đại diện cử tri thôn Trúc Thành viên 

18 Vũ Kim Siếu Đại diện cử tri thôn Trúc Thành viên 

19 Nguyễn Thị Miến Đại diện cử tri thôn Trúc Thành viên 

20 Mạc Thị Việt Đại diện cử tri thôn Trúc Thành viên 

21 Vũ Thị Tuyến Đại diện cử tri thôn Trúc Thành viên 
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